
 

 

LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 2 

Tuần 3 từ ngày 20 /9 đến 24/9/2021 

Thứ Môn PPCT Tuần 
Thời gian 

dạy 
Tên bài dạy Hình thức dạy 

Hai 

20/9 

HĐTN 5 3 

8h – 

10h20 

Chào cờ; SHL: CĐ: Luyện tay cho khéo Zoom 

Toán 11 3 Luyện tập chung Zoom 

Tiếng 

Việt 
21 

3 Đọc: Em có xinh không? 
Gửi video + phiếu hd 

Tiếng 

Việt 
22 

3 Đọc: Em có xinh không? 
Gửi video + phiếu hd 

Mĩ thuật 5 3  CĐ1 – Tiết 2: Bầu trời và biển Gửi video + phiếu hd 

Ba 

21/9 

Tiếng 

Việt 
23 

3 

8h – 

10h20 

Viết:  Chữ hoa B 
Gửi video + phiếu hd 

Tiếng 

Việt 
24 

3 Nói và nghe: Kể chuyện: Em có xinh không? 
Gửi phiếu hướng dẫn 

Toán 12 3 Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20 Gửi video + phiếu hd 

Tự nhiên 

và xã hội 
5 

3 Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà (Tiết 1) 

Từ mở đầu đến hết HĐ2 
Gửi video + phiếu hd 

Thể dục 5+6 
3 

 
Động tác chân, lườn. Ôn 4 động tác đã học của bài TD phát 

triển chung 
Gửi video + phiếu hd 

Tư 

22/9 

Toán 13 3 

8h – 

10h20 

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 Gửi video + phiếu hd 

Tiếng 

Việt 
25 

3 Đọc: Một giờ học 
Gửi video + phiếu hd 

Tiếng 

Việt 
26 

3 Đọc: Một giờ học 
Gửi video + phiếu hd 

Đạo đức 3 3 Quý trọng thời gian (tiết 3) – Vận dụng Gửi video + phiếu hd 



Thứ Môn PPCT Tuần 
Thời gian 

dạy 
Tên bài dạy Hình thức dạy 

 Âm nhạc 3 3   Đọc nhạc bài số 1 Gửi video + phiếu hd 

Năm 

23/9 

Tiếng 

Việt 
27 

3 

8h – 

10h20 

-Nghe-viết: Một giờ học 

-Bảng chữ cái 
Gửi video + phiếu hd 

Tiếng 

Việt 
28 

3 Luyện tập:  Từ ngữ chỉ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm 

 
Zoom 

Toán 14 3 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) Zoom 

Tự nhiên 

và xã hội 
6 

3 Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà (Tiết 2) 

HĐ3 + HĐ4 
Gửi video + phiếu hd 

Sáu 

24/9 

Toán 15 3 

14 h – 

16h20’ 

Luyện tập (Tiết 1) Bài 1;2;;3 Gửi video + phiếu hd 

Tiếng 

Việt 
29 

3 Luyện tập: - Viết đoạn văn kể việc thường làm 
Gửi video + phiếu hd 

Tiếng 

Việt 
30 

3 
Đọc mở rộng: Đọc thơ, truyện về trẻ em làm việc nhà Gửi phiếu hd 

Hoạt 

động trải 

nghiệm 

6 

3 CĐ:  Luyện tay cho khéo 

Gửi video + phiếu hd 

 

T Việt 5 3 

8h – 

10h20’ 

Hệ thống kiến thức trong tuần Zoom 

T Việt 6 3 Kiểm tra Zoom 

Toán 5 3 Hệ thống kiến thức trong tuần Zoom 

Toán 6 3 Kiểm tra Zoom 

 

 

  

 

Ngày 17  tháng 9  năm 2021 

Tổ trưởng 

 

 

Đinh Thị Điều 



 

 

 

 

 


